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A.PHẦN I: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

1. Truyện truyền thuyết và cổ tích 

 Câu hỏi: Nhân vật Thánh Gióng có những đặc điểm gì kỳ lạ? 

 Trả lời: Lên ba không biết nói cười. Nghe tiếng rao tìm người tài liền nói được. 

Ăn khỏe lớn nhanh như thổi. 

 Câu hỏi: Ý nghĩa của hình tượng Gióng nhổ tre đánh giặc là gì? 

 Trả lời: Thể hiện tinh thần yêu nước. Huy động sức mạnh của cả cỏ cây, hoa lá 

để đánh giặc. 

 Câu hỏi: Ý nghĩa của truyện "Thạch Sanh" là gì? 

 Trả lời: Ca ngợi người anh hùng thật thà, dũng cảm. Thể hiện ước mơ cái thiện 

chiến thắng cái ác. 

2. Thơ lục bát 

 Câu hỏi: Nêu quy tắc gieo vần của thể thơ lục bát? 

 Trả lời: Tiếng thứ 6 của câu lục vần với tiếng thứ 6 của câu bát. Tiếng thứ 8 của 

câu bát vần với tiếng thứ 6 của câu lục tiếp theo. 

 Câu hỏi: Tình cảm của tác giả trong bài thơ "À ơi tay mẹ" là gì? 

 Trả lời: Tình yêu thương bao la và lòng biết ơn sâu sắc đối với người mẹ. 

3. Văn bản nghị luận và thông tin 

 Câu hỏi: Văn bản "Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ" ca ngợi 

điều gì ở nhà văn? 

 Trả lời: Ca ngợi lòng đồng cảm, thương yêu sâu sắc của Nguyên Hồng dành cho 

người nghèo khổ. 

 Câu hỏi: Văn bản thông tin dùng để làm gì? 

 Trả lời: Dùng để cung cấp thông tin về sự kiện, hiện tượng hoặc hướng dẫn quy 

trình. 

 

B. PHẦN II: TIẾNG VIỆT (Trọng tâm) 

1. Biện pháp tu từ 

 Câu hỏi: Thế nào là nhân hóa? Cho ví dụ. 

 Trả lời: Là gọi hoặc tả con vật, cây cối bằng từ ngữ dùng cho con người. Ví dụ: 

Chị ong nâu, Ông mặt trời. 



 Câu hỏi: Thế nào là so sánh? Cho ví dụ. 

 Trả lời: Là đối chiếu hai sự vật có nét tương đồng để tăng sức gợi hình. Ví dụ: 

Trẻ em như búp trên cành. 

2. Từ vựng và Nghĩa của từ 

 Câu hỏi: Từ đơn và từ phức khác nhau thế nào? 

 Trả lời: Từ đơn chỉ có một tiếng (Ví dụ: nhà, xe). Từ phức có từ hai tiếng trở lên 

(Ví dụ: học sinh). 

 Câu hỏi: Thành ngữ là gì? Cho ví dụ. 

 Trả lời: Là cụm từ cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. Ví dụ: Mẹ tròn con 

vuông, Nước chảy đá mòn. 

 C. PHẦN III: TẬP L làm VĂN (Dạng bài thi lại) 

Học sinh cần nắm chắc cấu trúc 3 phần của bài văn Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ. 

 DÀN Ý TÓM TẮT BÀI VĂN KỂ CHUYỆN 

 

 Mở bài:  

   - Giới thiệu câu chuyện định kể. 

   - Nêu thời gian, địa điểm xảy ra. 

 

 Thân bài: 

   - Nguyên nhân xảy ra câu chuyện. 

   - Diễn biến chính (sự việc 1 -> sự việc 2 -> sự việc cao trào). 

   - Kết thúc câu chuyện. 

 

Kết bài: 

   - Nêu cảm xúc của bản thân. 

   - Bài học rút ra cho chính mình. 

 


